
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 51 Ngõ Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

21/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG TÙNG LINH

0109938059

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (trừ lắp đặt các thiết 
bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không 
khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế 
biến thủy hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống Biogas

4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở) 
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu và nhập khẩu nông, lâm sản 
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4620

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở) 
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu và nhập khẩu thực phẩm

4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
HÙNG TÙNG LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HUNG TUNG LINH TRADING GENERAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HUNG TUNG LINH TRADING GENERAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903.413.328
Email: dunghoak6@gmail.com

7321025Fax:
Website:
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9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu và nhập khẩu thiết bị nhà bếp; 
Bán buôn đồ dùng điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu và nhập khẩu máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy nông nghiệp

4653

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu và nhập khẩu thiết bị sử dụng khí 
sinh học; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dậy điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị

4659

15. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu và nhập khẩu than hoạt tính (trừ 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu và nhập khẩu hợp chất sắt (trừ 
mua bán vàng miếng).

4662

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu và nhập khẩu hóa chất khác (trừ 
loại sử dụng trong nông nghiệp) (không tồn trữ hóa chất tại trụ 
sở) 
- Bán buôn, xuất khẩu và nhập khẩu phế liệu, phế thải kim 
loại, phim kim loại (không hoạt động tại trụ sở) (doanh nghiệp 
chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật và bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt 
quá trình hoạt động)

4669(Chính)

19. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn đầu tư (trư tư vấn tài chính, kế toán, thuế và 
pháp luật)

6619

20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, giám sát thi công hệ thống xử lý nước thải, hệ 
thông Biogas

7110

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn về môi trường (trừ thanh toán hối phiếu, thông 
tin tỉ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)

7490

22. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690
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23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) trọng lớn trong 
các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

24. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

25. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

26. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

27. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

28. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

29. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

30. Chế biến và bảo quản rau quả
(không hoạt động tại trụ sở)

1030

31. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bằng chất kiệu nhựa 
composite; Gia công, bộc lót, chống thấm bằng chất liệu nhựa 
composite; sản xuất hầm bể Biogas bằng nhựa composite, thiết 
bị khi sinh học và dụng cụ gia đình. (trừ sản xuất xốp cách 
nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b 
và trừ sản xuất ống nhựa)

2220

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Trừ hóa lỏng khí vận chuyển)

4933

33. Sản xuất điện 3511

34. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)

3700

35. Thu gom rác thải không độc hại
(Không hoạt động tại trụ sở)

3811

36. Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3812

37. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3822

38. Xây dựng nhà để ở 4101

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng hệ thống xử lí nước thải; Xây dựng đường 
ống và hệ thống nước như: Hệ thống tưới tiêu (kênh), các bể 
chứa - Xây dựng các công trình như: Xây dựng các công trình 
cửa, nhà máy xử lí nước thải, các trạm bơm

4222

41. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng hệ thống Biogas

4229
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ THỊ KIM 
HOA

Việt 
Nam

Số 22 Đặng Trần 
Côn, Phường Quốc 
Tử Giám, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 50,000 001162015994

2NGUYỄN 
VĂN DŨNG

Việt 
Nam

Số 22 Đặng Trần 
Côn, Phường Quốc 
Tử Giám, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 50,000 001060016606

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình xử lý môi trường; Xây dựng hầm 
Biogas

4299

43. Lắp đặt hệ thống điện 4321

44. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

45. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

46. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

47. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

48. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

49. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

50. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001060016606
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 22 Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 22 Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN DŨNG Nam

06/06/1960 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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